
Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ

Ngày tháng, năm 

cấp thẻ

1 Vương Sơn Hà 15/07/1974 4378/LS 01/08/2010

2 Nguyễn Thế Tân 09/09/1976 7517/LS 08/11/2012

3 Phạm Văn Tình 01/10/1985 5418/LS 29/10/2010

4 Lâm Tấn Đông 28/08/1958 1185/LS 11/04/2017

5 Dương Mỹ Hạnh 13/05/1905 9180/LS 05/09/2014

6 Phan Văn Vĩnh 23/08/1957 9795/LS 11/05/2015

7 Nguyễn Văn Từ 26/08/1984 7408/LS 08/11/2012

8 Nguyễn Quốc Khánh 04/06/1956 10608/LS 25/02/2016

9 Nguyễn Văn Re 30/01/1950 72/LS 01/08/2010

10 Võ Tùng Quân 28/01/1953 4357/LS 01/08/2010

11 Trần Minh Tuấn 18/04/1956 4358/LS 01/08/2010

12 Nguyễn Văn Chất 12/09/1956 4360/LS 01/08/2010

13 Lê Nguyễn Kim Hoàng 03/03/1973 4361/LS 01/08/2010

14 Nguyễn Duy Hoàng 21/06/1965 4368/LS 01/08/2010

15 Phạm Thị Thúy Nga 06/06/1980 4364/LS 01/08/2010
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Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ

Ngày tháng, năm 

cấp thẻ

16 Trần Thanh Hà 30/10/1965 4366/LS 01/08/2010

17 Lê Thành Công 17/04/1978 4376/LS 01/08/2010

18 Nguyễn Thanh Hùng 13/09/1959 4371/LS 01/08/2010

19 Lê Việt Hoàng Nam 07/08/1969 4373/LS 01/08/2010

20 Lê Xuân Bách 11/08/1949 4379/LS 01/08/2010

21
Nguyễn Thị Tuyết 

Trang
30/12/1953 5984/LS 13/04/2011

22 Trần Thế Hòa Bình 08/11/1975 6127/LS 20/05/2011

23 Lê Thị Kiều Diễm 24/02/1981 8025/LS 24/06/2013

24 Đinh Thái Hoàng 14/09/1974 8466/LS 04/11/2013

25 Vương Sơn Hải 11/01/1984 8573/LS 18/12/2013

26 Hồ Thị Thu Phương 24/08/1980 9179/LS 05/09/2014

27 Nguyễn Thủy Phúc 17/03/1960 10201/LS 11/11/2015

28 Nguyễn Thị Hoa 25/03/1965 10301/LS 08/01/2016

29 Hồ Văn Đụng 15/09/1973 11653/LS 03/11/2016

30 Nguyễn Lâm Quang 20/12/1980 12389/LS 12/10/2017

31 Nguyễn Thị Kim Đào 25/12/1975 12670/LS 20/12/2017

32 Nguyễn Văn Hiệp 02/01/1989 12948/LS 19/03/2018

33 Trần Tố Tụng 24/05/1991 13100/LS 26/04/2018

34 Võ Duy Bảo 29/01/1985 13101/LS 26/04/2018

35 Nguyễn Văn Trúc 04/02/1992 13103/LS 26/04/2018



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ

Ngày tháng, năm 

cấp thẻ

36 Nguyễn Văn Thiện 21/05/1985 13102/LS 26/04/2018

37 Nguyễn Thị Hồng Phấn 08/04/1989 13151/LS 25/05/2018

38 Ngô Thị Kim Yến 23/05/1981 13152/LS 23/05/2018

39 Đỗ Hiếu Lễ 12/11/1958 13156/LS 07/06/2018

40 Phạm Hoàng Khương 20/09/1963 13157/LS 07/06/2018

41
Nguyễn Thụy Hải 

Đường
26/10/1977 13361/LS 18/06/2018

42 Cao Minh Thiện 15/11/1979 13381/LS 26/06/2018

43 Trần Quốc Tuấn 16/03/1987 13382/LS 26/06/2018

44 Nguyễn Thanh Thúy 20/02/1970 13380/LS 26/06/2018

45 Nguyễn Văn Sáng 18/11/1976 13493/LS 25/07/2018

46 Đinh Bửu Long 19/07/1974 13600/LS 05/09/2018

47 Lê Trang Bảo Yến 28/02/1990 13670/LS 01/10/2018

48 Bùi Thị Hoa Mai 22/02/1973 13706/LS 15/10/2018

49 Dương Văn Hiếu 10/10/1968 13941/LS 12/12/2018

50 Kim Cẩm Thúy 05/06/1988 13764/LS 15/11/2018

51 Đặng Minh Đăng 04/05/1977 13904/LS 22/04/2019

52 Trần Tuấn Anh 12/09/1985 14323/LS 17/05/2019

53 Huỳnh Tấn Hưng 08/08/1978 14322/LS 17/05/2019

54 Trần Văn Thuấn 15/10/1959 14589/LS 07/08/2019

55 Phạm Quốc Thắng 12/10/1984 14762/LS 19/09/2019



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ

Ngày tháng, năm 

cấp thẻ

56 Trần Văn Hùng 16/05/1905 14988/LS 18/11/2019

57 Võ Hướng Dương 07/10/1969 15013/LS 22/11/2019

58 Trần Văn Hoan 09/05/1993 15077/LS 05/12/2019

59 Ngô Châu Thanh 20/12/1963 15118/LS 26/12/2019

60 Huỳnh Thị Thuyền 26/10/1981 15321/LS 25/02/2020

61 Nguyễn Văn Dừa 04/10/1962 15547/LS 08/05/2020

62 Võ Quốc Trị 01/01/1963 15546/LS 08/05/2020

63 Nguyễn Thanh Tùng 07/06/1984 15545/LS 08/05/2020

64 Nguyễn Thị Loan Thảo 01/01/1975 15692/LS 18/06/2020

65 Nguyễn Văn Tòng 13/01/1979 16234/LS 06/10/2020

66 Trần Văn Hiển Trung 06/05/1965 16425/LS 29/10/2020

67 Nguyễn Anh Tài 30/06/1959 16426/LS 29/10/2020

68 Lưu Ánh Nguyệt 05/06/1965 16427/LS 29/10/2020

69 Nguyễn Văn Nhiếm 07/04/1959 16413/LS 20/10/2020

70 Lê Hòa Thái Sơn 14/03/1956 16513/LS 11/12/2020

71 Phạm Hồng Phúc 03/01/1989 16514/LS 11/12/2020

72 Lê Trọng Kỳ 11/07/1992 16512/LS 11/12/2020

73 Nguyễn Phước Lộc 30/08/1986 16646/LS 15/01/2021

74 Đỗ Thành Kha 11/11/1968 17040/LS 26/03/2021

75 Đặng Tấn Lực 24/04/1968 13244/LS 26/04/2021



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ

Ngày tháng, năm 

cấp thẻ

76 Lê Tiến Đỉnh 04/10/1975 17198/LS 26/04/2021

77 Nguyễn Thị Mai Quyên 29/03/1988 17177/LS 15/04/2021

78 Trần Hữu Hậu 09/10/1960 17226/LS 11/05/2021

79
Quách Thị Phương 

Thảo
11/11/1989 17236/LS 11/05/2021

80 Cao Quốc Toàn 11/05/1990 17235/LS 11/05/2021

81 Nguyễn Minh Sang 10/04/1985 17211/LS 11/05/2021

82 Vương Hoàng Thạch 23/02/1979 17677/LS 15/10/2021

83 Mai Văn Triến 03/05/1961 18050/LS 17/03/2022

84 Lê Thị Thu 28/01/1966 17946/LS 11/02/2022

85 Nguyễn Hữu Lộc 15/10/1969 5020/LS 11/02/2022

86 Phan Thị Hưởng 01/01/1966 17947/LS 11/02/2022

87 Nguyễn Văn Tông 06/09/1961 18196/LS 28/04/2022

88 Nguyễn Thế Anh 01/01/1988 18412/LS 22/07/2022

89 Vũ Văn Khanh 01/10/1961 18562/LS 05/09/2022

90 Trần Thị Tuyết 04/03/1993 18688/LS 12/10/2022

91 Hoàng Thị Hạnh 01/09/1984 18686/LS 10/12/2022

92 Đặng Minh Hải 06/07/1971 18687/LS 12/10/2022

93 Đặng Thị Hồng Hải 01/01/1987 18971/LS 26/12/2022

94 Lê Ngọc Trầm 02/07/1956 18972/LS 26/12/2022

95
Nguyễn Thị Bích 

Chung
03/10/1989 19116/LS 06/02/2023



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ

Ngày tháng, năm 

cấp thẻ

96 Nguyễn Minh Thương 13/08/1995 19318/LS 13/03/2023

97 Kim Thị Hạnh 11/06/1977 19317/LS 13/03/2023

98 Hồ Dương Liêm 14/04/1962 19385/LS 27/03/2023

99 Nguyễn Văn Tín 06/02/1962 19610/LS 11/05/2023

100 Nguyễn Văn Trọng 30/09/1993 19782/LS 14/07/2023

101 Tạ Đức Thường 25/05/1991 19783/LS 14/07/2023

102 Lê Minh Thừa 28/10/1993 19784/LS 14/07/2023

103 Đặng Xuân Sơn 07/01/1990 19785/LS 14/07/2023

104 Lê Hoài Nhân 27/07/1997 19786/LS 14/07/2023

105 Hồ Phát Huy 20/01/1981 19787/LS 14/07/2023

106 Huỳnh Tuyết Ánh 20/11/1982 19788/LS 14/07/2023

107 Trần Ngọc Hà 09/02/1976 19823/LS 26/07/2023

108 Phùng Quốc Lợi 07/02/1980 19822/LS 26/07/2023

109 Lê Minh Hiếu 16/12/1983 20384/LS 23/11/2023

110 Trần Thị Hạnh 20/12/1988 20385/LS 23/11/2023

111 Tạ Đình Như 21/11/1994 20723/LS 26/01/2024

112 Võ Văn Châu 06/02/1979 20889/LS 29/03/2024

113 Nguyễn Thành Trung 04/08/1977 20887/LS 29/03/2024

114 Nguyễn Thị Mận 20/04/1992 15892/LS 29/03/2024

115 Nguyễn Minh Phú 27/05/1992 21074/LS 03/05/2024



Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Số thẻ

Ngày tháng, năm 

cấp thẻ

116 Hoàng Văn Hải 01/05/1954 21304/LS 20/05/2024

117 Trần Tuấn Vũ 12/04/1995 21313/LS 10/06/2024

118 Dương Thị Kiều Nga 28/02/1983 18563/LS 05/09/2022

119 Ngô Thị Lệ Xuân 16/03/1984 21572/LS 18/07/2024

120 Nguyễn Phi Lân 03/10/1981 21707/LS 07/08/2024

121 Huỳnh Thanh Tú 23/10/1993 21857/LS 29/08/2024

122 Trần Thái Thuận Thời 19/05/1986 21856/LS 29/08/2024

123 Võ Thị Thu Chi 10/05/1988 21855/LS 29/08/2024

124 Nguyễn Thị Phúc Loan 13/11/1973 21854/LS 29/08/2024

125 Nguyễn Thị Thu 24/11/1998 21853/LS 29/08/2024

126 Trần Anh Tích Lan 13/10/1973 21852/LS 29/08/2024

127 Nguyễn Thụy Thúy An 03/09/1987 21851/LS 29/08/2024

128 Khúc Tân Nam 23/06/1994 21850/LS 29/08/2024

129 Nguyễn Thế Minh 22/12/1977 21849/LS 29/08/2024

130 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp 18/06/1972 22076/LS 08/10/2024

131 Nguyễn Phạm Hoài Ân 17/11/1988 22074/LS 08/10/2024

132 Nguyễn Thành Trung 13/10/1987 22075/LS 08/10/2024

133 Bùi Nhật Tuấn Anh 08/04/1990 22087/LS 16/10/2024
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